
CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN

LỚP PHỦ THẦN KỲ CHỐNG BÁM BẨNTINH LỌC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

ĐỈNH CAO PHONG CÁCH
CHẤT LƯỢNG 5 SAO MỚI



ĐỈNH CAO PHONG CÁCH
CHẤT LƯỢNG 5 SAO



Đỉnh cao công nghệ từ Daiseikai mang đến một giải pháp điều hòa và tinh lọc không khí hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Daiseikai thật sự là một tuyệt tác kết hợp hài hòa giữa phong cách thiết kế sang trọng, thể hiện sự tinh xảo và tính thẩm mỹ 
cao trong từng chi tiết cùng với ứng dụng công nghệ tiên tiến vượt bậc. Điều hòa sẽ thăng hoa trải nghiệm và mang đến một 
không gian thư giãn khác biệt và đẳng cấp.
Daiseikai, giải pháp 5 sao cho ngôi nhà của bạn.



CÔNG NGHỆ TINH LỌC KHÔNG KHÍ PLASMA ION

Máy điều hòa Daiseikai với 4 kỹ thuật tiên tiến nhất: lưới lọc chống nấm mốc, quy trình nạp Ion hấp thụ và 
loại bỏ bụi bẩn, hệ thống trao đổi nhiệt Magic Coil, hệ thống Ion hóa khử mùi, tạo độ ẩm chăm sóc da, được 
tích hợp để mang đến giải pháp thanh lọc không khí hiệu quả chưa từng có.

HỆ THỐNG ION HÓA

Hệ thống Ion hóa tạo ra Ion âm. Các ion âm sẽ hấp thụ và phân hủy mùi hôi và khói, mang đến bầu không khí 
tươi mát và hoàn toàn tinh khiết.

CÔNG NGHỆ TẠO ĐỘ ẨM

Làn da của bạn sẽ được hệ thống Ion hóa bảo vệ, giúp tăng độ ẩm & độ đàn hồi cho da.

Với điện trường cao vô số Plasma 
Ion được tạo ra tràn ngập vào 
không khí. 

Các ion chủ động tìm và bám vào 
các tạp chất, vi khuẩn, mùi hôi để 
hấp thụ và phân hủy. 

Mang lại bầu không khí tinh khiết 
và trong lành cho gia đình. 

Các phân tử Hydroxide 
(OH-) li ti được bao 
quanh bởi các phân tử 
nước H2O.

Các phân tử Hydroxide (OH-) 
sẽ hút lấy Hydrogen (H) của vi 
khuẩn/ mùi hôi, làm vi khuẩn 
bị bất hoạt. 

Vi khuẩn bị mất tác dụng và 
Hydroxide (OH-) được chuyển hóa 
thành H2O, tạo độ ẩm cho môi 
trường sạch, trong lành tươi mát. 



CÔNG NGHỆ CHỐNG BÁM BẨN ĐỘC QUYỀN MAGIC COIL

Lớp phủ thần kỳ Magic Coil ngăn ngừa tuyệt đối bụi bẩn, các loại vi khuẩn và nấm mốc bám vào dàn lạnh 
giúp máy luôn vận hành trong trạng thái tối ưu nhất.

CÔNG NGHỆ DIỆT KHUẨN ULTRA PURE

Lọc sạch bụi bẩn mắt thường 
không thể nhìn thấy, đặc biệt là 
khói thuốc. 

Màng lọc bụi 
PM 1.0

Tính năng kháng khuẩn đặc biệt làm giảm 
thiểu khả năng sinh sôi của vi khuẩn, vi-rút. 
Đảm bảo an toàn sức khỏe. 

Leuconostoc enzym 
DIỆT KHUẨN TỐI ƯU

CẤP NGUỒN TỪ DÀN NÓNG & DÀN LẠNH
Linh hoạt trong lắp đặt - nguồn điện có thể kết nối với cả thiết bị trong nhà và ngoài trời.

Cấp nguồn dàn lạnh Cấp nguồn dàn nóng

Bề mặt tráng phủ đặc biệt

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống trao đổi nhiệt hấp thụ và loại bỏ 
hoàn toàn bụi bẩn vi khuẩn, nấm mốc, các 
chất bẩn này sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.

Quá trình làm sạch với lớp phủ Magic Coil

Các chất bẩn không thể bám 
trên bề mặt bởi lớp phủ đặc biệt.

Các chất bẩn sẽ trôi theo nước thải
ra ngoài.

Giữ bề mặt luôn sáng sạch.

Tiết kiệm
điện tối đa

Nâng cao khả 
năng làm lạnh 

nhanh

Tối ưu hóa
khả năng

lọc khí

Giảm chi phí 
bảo trì & 
vệ sinh

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
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TOSHIBA
ABSOLUTE
INDOOR
AIR QUALITY

TREAT YOURSELF TO 
JAPANESE QUALITY
Design
and reliability
Innovation, efficiency, high reliability, energy savings, respect for the 
environment. These powerful values are at the heart of everything we do 
at Toshiba. 

For over 50 years, Toshiba has been providing its clients with the guaranteed 
precision and expertise of flawless Japanese quality. 

Toshiba’s innovative 
inverter technology
Toshiba’s innovative rotary compressor technology 
combines exemplary performance with outstanding 
reliability. Minimising fluctuations to ensure a constant 
temperature, it increases efficiency while eliminating 
the risk of incidental noise. 

Toshiba, Inverter Technology allows the HAORI to 
regulate heating and cooling capacity at all times, 
by adjusting the compressor speed to demand.

TOSHIBA 
ULTRA PURE FILTER

TOSHIBA 
PLASMA 
IONIZER

TOSHIBA 
MAGIC COILToshiba ultra pure filter 

captures up to 94% of PM 2.5

Catches & neutralizes  
the contaminated particles

Always as clean 
as new

The fabric cover in this image is a user-made example



9

TOSHIBA
ABSOLUTE
INDOOR
AIR QUALITY

TREAT YOURSELF TO 
JAPANESE QUALITY
Design
and reliability
Innovation, efficiency, high reliability, energy savings, respect for the 
environment. These powerful values are at the heart of everything we do 
at Toshiba. 

For over 50 years, Toshiba has been providing its clients with the guaranteed 
precision and expertise of flawless Japanese quality. 

Toshiba’s innovative 
inverter technology
Toshiba’s innovative rotary compressor technology 
combines exemplary performance with outstanding 
reliability. Minimising fluctuations to ensure a constant 
temperature, it increases efficiency while eliminating 
the risk of incidental noise. 

Toshiba, Inverter Technology allows the HAORI to 
regulate heating and cooling capacity at all times, 
by adjusting the compressor speed to demand.

TOSHIBA 
ULTRA PURE FILTER

TOSHIBA 
PLASMA 
IONIZER

TOSHIBA 
MAGIC COILToshiba ultra pure filter 

captures up to 94% of PM 2.5

Catches & neutralizes  
the contaminated particles

Always as clean 
as new

The fabric cover in this image is a user-made example

BIẾN TẤU
PHONG CÁCH
THEO GU
CỦA BẠN
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LET YOUR 
STYLE
BE YOUR
GUIDE

Fabrics with infinite possibilities.
Easy to dress, just peel and stick.

Bluish grey

Light Grey

Dark brown

Grey beige

Emerald blue

Dark grey
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Nâu trầm Xanh ngọc



DÒNG DAISEIKAI

Model  

Dàn lạnh  

Dàn nóng  

Xuất Xứ  

Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF)  

Cấp hiệu suất năng lượng   

Hybrid Twin - Rotary 

DC Hybrid Inverter lạnh nhanh tiết kiệm điện  

Magic Coil - Công nghệ chống bám bẩn   

Plasma ion - Diệt khuẩn, lọc bụi, khử mùi  

IAQ - Tấm lọc diệt khuẩn   

Hada Care - Dưỡng ẩm và bảo vệ da

Hi Power - Công nghệ làm lạnh nhanh  

Comfort Sleep - Thoải mái ngủ ngon  

Quiet - Hoạt động siêu êm

Đảo gió 4 chiều, remote đế nam châm

Cài đặt thời gian tắt máy  

Tiết kiệm điện năng  

Bảo vệ sức khỏe

Tiện ích sử dụng

Điện áp  

Cấp điện nguồn từ

Lưu lượng gió (Cao/ Vừa/ Thấp) 

Ph/Hz/V

(m3/h)

Btu/h

W

W

mm

kg

dB

mm

kg

dB

mm

mm

m

m

Công suất tiêu thụ điện

Kích thước (CxRxS)

Khối lượng

Độ ồn

Kích thước (CxRxS)

Khối lượng

Độ ồn

Loại ga nạp

Kích cỡ đường ống lỏng

Kích cỡ đường ống khí

Chiều dài đường ống tối đa

Chênh lệch độ cao tối đa

Thông số
làm lạnh

Công suất lạnh

danh định

Dàn lạnh

Dàn nóng

Ống đồng

RAS-H18T4KCVRG-V

RAS-H18T4KCVRG-V

RAS-H18T4ACVRG-V

Thái Lan 

5.60

5      (TCVN 7830:2021)

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

1/50/220-240

Dàn lạnh hoặc Dàn nóng

810/520/370

17,700

5,100

1,680

300 x 987 x 210

12

49/44/38/34/30/25

550 x 780 x 290

34

52(51/43)

R32

6.35

12.7

20

12

MỚIMỚI

CHỨC NĂNG NỔI BẬT VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

RAS-H13T4KCVRG-V

RAS-H13T4KCVRG-V

RAS-H13T4ACVRG-V

Thái Lan 

6.56

5     (TCVN 7830:2021)

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

1/50/220-240

Dàn lạnh hoặc Dàn nóng

720/490/320

12,200

3,800

900

300 x 987 x 210

11

46/42/36/30/24/23

550 x 780 x 290

29

50(50/43)

R32

6.35

9.52

15

12

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN

LỚP PHỦ THẦN KỲ CHỐNG BÁM BẨN

TINH LỌC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN 
Premium Inverter

TINH LỌC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN



CÔNG NGHỆ PLASMA ION DIỆT KHUẨN
Liên tục tạo ra vô số Ion lan tỏa khắp phòng, chủ động tìm kiếm để tiêu diệt tối đa vi rút, vi khuẩn và mùi hôi. 

Với điện trường cao vô số Plasma 
Ion được tạo ra tràn ngập vào 
không khí. 

Các ion chủ động tìm và bám vào 
các tạp chất, vi khuẩn, mùi hôi để 
hấp thụ và phân hủy. 

Mang lại bầu không khí tinh khiết 
và trong lành cho gia đình. 

QUY TRÌNH TẠO PLASMA ION

TINH LỌC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN



CÔNG NGHỆ TINH LỌC KHÔNG KHÍ 

Tính năng kháng khuẩn đặc biệt làm giảm 
thiểu khả năng sinh sôi của vi khuẩn, vi-rút. 
Đảm bảo an toàn sức khỏe. 

Lọc sạch bụi bẩn mắt thường không thể nhìn thấy, 
đặc biệt là khói thuốc. 

Màng lọc bụi 
PM 1.0

Leuconostoc enzym 
DIỆT KHUẨN TỐI ƯU

CẤP NGUỒN TỪ DÀN NÓNG & DÀN LẠNH
Linh hoạt trong lắp đặt - nguồn điện có thể kết nối với cả thiết bị trong nhà và ngoài trời.

CÔNG NGHỆ CHỐNG BÁM BẨN ĐỘC QUYỀN

Lớp phủ thần kỳ Magic Coil ngăn ngừa tuyệt đối bụi bẩn, các loại vi khuẩn và nấm mốc bám vào dàn lạnh 
giúp máy luôn vận hành trong trạng thái tối ưu nhất.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống trao đổi nhiệt hấp thụ và loại bỏ 
hoàn toàn bụi bẩn vi khuẩn, nấm mốc, các 
chất bẩn này sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.

Quá trình làm sạch với lớp phủ Magic Coil
LÁ NHÔM

Các chất bẩn không thể bám 
trên bề mặt bởi lớp phủ đặc biệt.

Các chất bẩn sẽ trôi theo nước thải
ra ngoài.

Chất bẩn

Lớp phủ
tổng hợp
đặc biệt

Nước

Giữ bề mặt luôn sáng sạch.

Bề mặt tráng phủ
đặc biệt

Bề mặt không 
tráng phủ đặc biệt

Tiết kiệm
điện tối đa

Nâng cao khả 
năng làm lạnh 

nhanh

Tối ưu hóa
khả năng

lọc khí

Giảm chi phí 
bảo trì & 
vệ sinh

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Cấp nguồn dàn lạnh Cấp nguồn dàn nóng



MÁY NÉN INVERTER
Động cơ DC TWIN ROTARY với trục quay đôi cung cấp hiệu suất cao 
và đảm bảo làm lạnh hiệu quả với nhiều ưu điểm:

• Vận hành êm ái, đồ ồn và rung thấp.
• Tiết kiệm năng lượng.
• Độ tin cậy cao (tải của trục quay thấp).

CÔNG NGHỆ BIẾN TẦN

TOSHIBA đã tiến xa hơn trong công nghệ tiết kiệm năng lượng. Công nghệ biến tần Hybrid Inverter có khả 
năng tối ưu hóa công suất nguồn điện nhằm đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao nhất đồng thời vẫn tối đa 
hiệu suất làm lạnh. 

Tối Ưu Hóa Công Suất Tối Đa Hóa Hiệu Suất

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Bảo hành 5 năm máy nén và 3 năm toàn diện.

Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành (miễn phí cước gọi)
Email: call-center@toshiba.com.vn
Zalo: Bảo hành Toshiba Lifestyle Việt Nam

Zalo OA Bảo hành

TỔNG ĐÀI: 1800 1529 THỨ HAI - CHỦ NHẬT 8:00 - 20:00

0.6 Hz

Máy nén điều hòa Toshiba có khả năng kiểm soát hoạt động 
ở tần số 0.6 Hz, giúp tiết kiệm điện, giảm hao mòn và tối ưu 
hiệu suất.
Là một công nghệ mới trong các dòng máy nén biến tần 
(inverter) cao cấp, ứng dụng trong các dòng điều hòa siêu 
tiết kiệm điện.

Bảng so sánh hoạt động

*Máy nén của máy lạnh thường hoạt động với tần số trong khoảng từ 20 Hz đến 120 Hz 
(đối với máy inverter) hoặc chạy ở một mức cố định (đối với máy non-inverter).

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO MODE

Chế độ ECO giúp tiết kiệm điện năng đến 25%, giúp làm lạnh hiệu quả và 
thân thiện với môi trường. 
• Nhiệt độ cài đặt sẽ tăng 1ºC sau 1 giờ.
• Tăng tối đa 2ºC cho đến khi tắt máy.

%



CÁNH ĐẢO GIÓ

Nâng cấp thiết kế cánh quạt hình xiên mới, tăng kích thước miệng hút - thổi khí và đường kính quạt giúp 
luồng gió thổi mạnh và xa hơn nhiều lần, máy vận hành êm ái bền bỉ. 

Luồng khí lạnh thổi xa và cao lan tỏa hơi lạnh khắp không 
gian mang đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu. 

THIẾT KẾ QUẠT LỚN TẠO LUỒNG GIÓ CỰC MẠNH

CÁNH ĐẢO GIÓ HADA CARE

CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH NHANH

Thiết kế siêu cải tiến giúp nâng cao diện tích tiếp xúc và trao đổi nhiệt kích hoạt làm lạnh cực nhanh, mang đến 
cảm giác mát lạnh dễ chịu tức thì. 



Điện áp  

Cấp điện nguồn từ

Lưu lượng gió 

Ph/Hz/V

(m3/h)

Btu/h

W

W

mm

kg

dB

mm

kg

dB

mm

mm

m

m

Công suất tiêu thụ điện

Kích thước (CxRxS)

Khối lượng

Độ ồn

Kích thước (CxRxS)

Khối lượng

Độ ồn

Loại ga nạp

Kích cỡ đường ống lỏng

Kích cỡ đường ống khí

Chiều dài đường ống tối đa

Chênh lệch độ cao tối đa

Thông số
làm lạnh

Công suất lạnh

danh định

Dàn lạnh

Dàn nóng

Ống đồng

DÒNG PREMIUM INVERTER E2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model  

Dàn lạnh  

Dàn nóng  

Xuất Xứ  

Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF  

Cấp hiệu suất năng lượng   

RAS-H10E2KCVG-V

RAS-H10E2KCVG-V

RAS-H10E2ACVG-V

Thái Lan 

5.04

4     (TCVN 7830:2021)

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

1/50/220

Dàn lạnh/Dàn nóng

610

9,000

2,640

760

293 x 800 x 226

9

42/38/33/25/22

530 x 598 x 200

18

48

R32

6.35

9.52

15

12

RAS-H13E2KCVG-V

RAS-H13E2KCVG-V

RAS-H13E2ACVG-V

Thái Lan 

5.10

4     (TCVN 7830:2021)

4 (TCVN 7830:2021)"

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

1/50/220

Dàn lạnh/Dàn nóng

720

12,200

3,600

1,050

293 x 800 x 226

10

45/41/36/30/23

530 x 660 x 240

22

58

R32

6.35

9.52

15

12

RAS-H18E2KCVG-V

RAS-H18E2KCVG-V

RAS-H18E2ACVG-V

Thái Lan 

6.06

5     (TCVN 7830:2021)

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

1/50/220

Dàn lạnh/Dàn nóng

940

18,000

5,300

1570

320 x 1050 x 250

14

45/42/39/36/32

550 x 780 x 290

34

49

R32

6.35

12.7

20

10

RAS-H24E2KCVG-V

RAS-H24E2KCVG-V

RAS-H24E2ACVG-V

Thái Lan 

6.24

5     (TCVN 7830:2021)

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

1/50/220

Dàn lạnh/Dàn nóng

1020

20,400

6,000

1850

320 x 1050 x 250

14

45/43/40/38/35

550 x 780 x 290

34

50

R32

6.35

12.7

20

10

Hybrid Inverter - Công nghệ biến tần  

Eco Mode - Chế độ tiết kiệm điện tối ưu  

Magic Coil - Công nghệ chống bám bẩn   

Ultra Pure - Giải pháp tinh lọc không khí   

Self Cleaning - Chế độ tự động làm sạch dàn lạnh

Plasma ion - Công nghệ lọc không khí    

Hi Power - Công nghệ làm lạnh nhanh  

Điều chỉnh hướng gió lên/ xuống  

Điều chỉnh tốc độ quạt   

Tự khởi động lại  

Cài đặt thời gian tắt máy  

Tiết kiệm điện năng  

Bảo vệ sức khỏe

Tiện ích sử dụng

CHỨC NĂNG NỔI BẬT VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MỚIMỚIMỚI MỚI



CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN

LỚP PHỦ THẦN KỲ CHỐNG BÁM BẨN TINH LỌC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

Standard Inverter

GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN 
CHUẨN 5 SAO MỚI SIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN



2 MODULE ĐIỀU KHIỂN RIÊNG BIỆT
PAM VÀ PWM MANG LẠI NHIỀU TIỆN ÍCH

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO MODE

CÔNG NGHỆ BIẾN TẦN

BẢO 5 NĂM MÁY NÉN & 3 NĂM TOÀN DIỆN 

TOSHIBA đã tiến xa hơn trong công nghệ tiết kiệm năng lượng. Công nghệ biến tần Hybrid Inverter 
có khả năng tối ưu hóa công suất nguồn điện nhằm đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao nhất 
đồng thời vẫn tối đa hiệu suất làm lạnh. 

Tiết kiệm đến 25% điện năng, làm lạnh hiệu quả và thân thiện với môi trường. 
Chọn chế độ Eco Mode, tốc độ quạt sẽ tự động điều chỉnh:
 
• Tăng 1oC mỗi giờ. 
• Tăng tối đa 2oC. 

Với khả năng tự động điều chỉnh nhiều cấp 
tần số để kiểm soát tốc độ hiệu quả, máy 
nén đáp ứng công suất cần thiết để tiết kiệm 
tối đa. 

Bảng so sánh hoạt động

Tối Ưu Hóa Công Suất Tối Đa Hóa Hiệu Suất

Làm lạnh không gian 
siêu tốc. 

Thoải mái như gió từ 
thiên nhiên. 

Bền bỉ và tiết kiệm 
điện năng. 

Vận hành êm ái
và bền bỉ.

%

Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành (miễn phí cước gọi)
Email: call-center@toshiba.com.vn
Zalo: Bảo hành Toshiba Lifestyle Việt Nam

TỔNG ĐÀI: 1800 1529 Thứ hai - Chủ Nhật 8:00 - 20:00



CÔNG NGHỆ TINH LỌC KHÔNG KHÍ 

CÔNG NGHỆ CHỐNG BÁM BẨN ĐỘC QUYỀN

Lớp phủ thần kỳ Magic Coil ngăn ngừa tuyệt đối bụi bẩn, các loại vi khuẩn và nấm mốc bám vào dàn lạnh 
giúp máy luôn vận hành trong trạng thái tối ưu nhất.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống trao đổi nhiệt hấp thụ và loại bỏ 
hoàn toàn bụi bẩn vi khuẩn, nấm mốc, các 
chất bẩn này sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.

Tính năng kháng khuẩn đặc biệt làm giảm 
thiểu khả năng sinh sôi của vi khuẩn, vi-rút. 
Đảm bảo an toàn sức khỏe. 

Lọc sạch bụi bẩn mắt thường không thể nhìn thấy, 
đặc biệt là khói thuốc. 

Màng lọc bụi 
PM 1.0

Leuconostoc enzym 
DIỆT KHUẨN TỐI ƯU

Quá trình làm sạch với lớp phủ Magic Coil
LÁ NHÔM

Các chất bẩn không thể bám 
trên bề mặt bởi lớp phủ đặc biệt.

Các chất bẩn sẽ trôi theo nước thải
ra ngoài.

Chất bẩn

Lớp phủ
tổng hợp
đặc biệt

Nước

Giữ bề mặt luôn sáng sạch.

Bề mặt tráng phủ
đặc biệt

Bề mặt không 
tráng phủ đặc biệt

Tiết kiệm
điện tối đa

Nâng cao khả 
năng làm lạnh 

nhanh

Tối ưu hóa
khả năng

lọc khí

Giảm chi phí 
bảo trì & 
vệ sinh

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

CẤP NGUỒN TỪ DÀN NÓNG & DÀN LẠNH
Linh hoạt trong lắp đặt - nguồn điện có thể kết nối với cả thiết bị trong nhà và ngoài trời.

Cấp nguồn dàn lạnh Cấp nguồn dàn nóng



Điện áp  

Cấp điện nguồn từ

Lưu lượng gió (Cao/ Vừa/ Thấp) 

Ph/Hz/V

(m3/h)

Btu/h

W

W

mm

kg

dB

mm

kg

dB

mm

mm

m

m

Công suất tiêu thụ điện

Kích thước (CxRxS)

Khối lượng

Độ ồn

Kích thước (CxRxS)

Khối lượng

Độ ồn

Loại ga nạp

Kích cỡ đường ống lỏng

Kích cỡ đường ống khí

Chiều dài đường ống tối đa

Chênh lệch độ cao tối đa

Thông số
làm lạnh

Công suất lạnh

danh định

Dàn lạnh

Dàn nóng

Ống đồng

DÒNG INVERTER TIÊU CHUẨN S5
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model  

Dàn lạnh  

Dàn nóng  

Xuất Xứ  

Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) 

Cấp hiệu suất năng lượng   

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

1/50/220

Dàn lạnh/Dàn nóng

560/380/220

9,000

2,640

800

288 x 770 x 225

9

42/38/32/27/23

530 x 598 x 200

16

48

R32

6.35

9.52

15

12

1/50/220

Dàn lạnh/Dàn nóng

780/500/280

12,000

3,520

1,150

288 x 770 x 225

9

42/38/32/27/24

530 x 660 x 240

21

49

R32

6.35

9.52

15

12

1/50/220

Dàn lạnh/Dàn nóng

870/600/310

17,000

5,000

1660

293 x 798 x 230

9

48/44/39/33/25

550 x 780 x 290

32

52

R32

6.35

12.7

20

12

1/50/220

Dàn lạnh/Dàn nóng

1020/880/780

20,400

6,000

2,000

320 x 1050 x 250

13

45/43/40/38/35

550 x 780 x 290

32

52

R32

6.35

12.7

20

12

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Hybrid Inverter - Công nghệ biến tần  

Eco Mode - Chế độ tiết kiệm điện tối ưu  

Magic Coil - Công nghệ chống bám bẩn   

Ultra Fresh - Giải pháp tinh lọc không khí   

Self Cleaning - Chế độ tự động làm sạch dàn lạnh   

Hi Power - Công nghệ làm lạnh nhanh  

Điều chỉnh hướng gió lên/ xuống  

Điều chỉnh tốc độ quạt   

Tự khởi động lại  

Cài đặt thời gian tắt máy  

Tiết kiệm điện năng  

Bảo vệ sức khỏe

Tiện ích sử dụng

CHỨC NĂNG NỔI BẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

RAS-H10S5KCV2G-V

RAS-H10S5KCV2G-V

RAS-H10S5ACV2G-V

Thái Lan 

5.32

5        (TCVN 7830:2021)
MỚI

RAS-H13S5KCV2G-V

RAS-H13S5KCV2G-V

RAS-H13S5ACV2G-V

Thái Lan 

5.21

5        (TCVN 7830:2021)
MỚI

RAS-H18S5KCV2G-V

RAS-H18S5KCV2G-V

RAS-H18S5ACV2G-V

Thái Lan 

5.13

5        (TCVN 7830:2021)
MỚI

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

RAS-H24S5KCV2G-V

RAS-H24S5KCV2G-V

RAS-H24S5ACV2G-V

Thái Lan 

5.09

5        (TCVN 7830:2021)
MỚI



CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN

LỚP PHỦ THẦN KỲ CHỐNG BÁM BẨN TINH LỌC KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN

Standard Inverter

GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TOÀN DIỆN 
CHUẨN 5 SAO MỚI SIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN



2 MODULE ĐIỀU KHIỂN RIÊNG BIỆT
PAM VÀ PWM MANG LẠI NHIỀU TIỆN ÍCH

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO MODE

CÔNG NGHỆ BIẾN TẦN

TOSHIBA đã tiến xa hơn trong công nghệ tiết kiệm năng lượng. Công nghệ biến tần Hybrid Inverter có khả 
năng tối ưu hóa công suất nguồn điện nhằm đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao nhất đồng thời vẫn tối đa 
hiệu suất làm lạnh. 

Chế độ ECO giúp tiết kiệm điện năng đến 25%, giúp làm lạnh hiệu quả và 
thân thiện với môi trường. 
• Nhiệt độ cài đặt sẽ tăng 1ºC sau 1 giờ.
• Tăng tối đa 2ºC cho đến khi tắt máy.

Máy nén điều hòa Toshiba có khả năng kiểm soát hoạt động 
ở tần số 0.6 Hz, giúp tiết kiệm điện, giảm hao mòn và tối ưu 
hiệu suất.
Là một công nghệ mới trong các dòng máy nén biến tần 
(inverter) cao cấp, ứng dụng trong các dòng điều hòa siêu 
tiết kiệm điện.

Bảng so sánh hoạt động

*Máy nén của máy lạnh thường hoạt động với tần số trong khoảng từ 20 Hz đến 120 Hz 
(đối với máy inverter) hoặc chạy ở một mức cố định (đối với máy non-inverter).

0.6 Hz

Tối Ưu Hóa Công Suất Tối Đa Hóa Hiệu Suất

Làm lạnh không gian 
siêu tốc. 

Thoải mái như gió từ 
thiên nhiên. 

Bền bỉ và tiết kiệm 
điện năng. 

Vận hành êm ái
và bền bỉ.

%

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Bảo hành 5 năm máy nén và 3 năm toàn diện.

Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành (miễn phí cước gọi)
Email: call-center@toshiba.com.vn
Zalo: Bảo hành Toshiba Lifestyle Việt Nam

Zalo OA Bảo hành

TỔNG ĐÀI: 1800 1529 THỨ HAI - CHỦ NHẬT 8:00 - 20:00



CÔNG NGHỆ TINH LỌC KHÔNG KHÍ 

CÔNG NGHỆ CHỐNG BÁM BẨN ĐỘC QUYỀN

Lớp phủ thần kỳ Magic Coil ngăn ngừa tuyệt đối bụi bẩn, các loại vi khuẩn và nấm mốc bám vào dàn lạnh 
giúp máy luôn vận hành trong trạng thái tối ưu nhất.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống trao đổi nhiệt hấp thụ và loại bỏ 
hoàn toàn bụi bẩn vi khuẩn, nấm mốc, các 
chất bẩn này sẽ trôi theo nước thải ra ngoài.

Tính năng kháng khuẩn đặc biệt làm giảm 
thiểu khả năng sinh sôi của vi khuẩn, vi-rút. 
Đảm bảo an toàn sức khỏe. 

Lọc sạch bụi bẩn mắt thường không thể nhìn thấy, 
đặc biệt là khói thuốc. 

Màng lọc bụi 
PM 1.0

Leuconostoc enzym 
DIỆT KHUẨN TỐI ƯU

Quá trình làm sạch với lớp phủ Magic Coil
LÁ NHÔM

Các chất bẩn không thể bám 
trên bề mặt bởi lớp phủ đặc biệt.

Các chất bẩn sẽ trôi theo nước thải
ra ngoài.

Chất bẩn

Lớp phủ
tổng hợp
đặc biệt

Nước

Giữ bề mặt luôn sáng sạch.

Bề mặt tráng phủ
đặc biệt

Bề mặt không 
tráng phủ đặc biệt

Tiết kiệm
điện tối đa

Nâng cao khả 
năng làm lạnh 

nhanh

Tối ưu hóa
khả năng

lọc khí

Giảm chi phí 
bảo trì & 
vệ sinh

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

CẤP NGUỒN TỪ DÀN NÓNG & DÀN LẠNH
Linh hoạt trong lắp đặt - nguồn điện có thể kết nối với cả thiết bị trong nhà và ngoài trời.

Cấp nguồn dàn lạnh Cấp nguồn dàn nóng



DÒNG INVERTER TIÊU CHUẨN Z2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model  

Dàn lạnh  

Dàn nóng  

Xuất Xứ  

Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF)  

Cấp hiệu suất năng lượng   

RAS-H10Z2KCVG-V

RAS-H10Z2KCVG-V

RAS-H10Z2ACVG-V

Thái Lan 

5.32

5          (TCVN 7830:2021)

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

1/50/220

Dàn lạnh hoặc Dàn nóng

560/380/220

9,080

2,660

800

288 x 770 x 225

9

42/38/32/27/23

530 x 598 x 200

16

48

R32

6.35

9.52

15

12

1/50/220

Dàn lạnh hoặc Dàn nóng

780/500/280

12,200

3,580

1,150

288 x 770 x 225

9

42/38/32/27/24

530 x 660 x 240

21

49

R32

6.35

9.52

15

12

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

RAS-H13Z2KCVG-V

RAS-H13Z2KCVG-V

RAS-H13Z2ACVG-V

Thái Lan 

5.23

5          (TCVN 7830:2021)

Hybrid Inverter - Công nghệ biến tần  

Eco Mode - Chế độ tiết kiệm điện tối ưu  

Magic Coil - Công nghệ chống bám bẩn   

Ultra Fresh - Giải pháp tinh lọc không khí   

Self Cleaning - Chế độ tự động làm sạch dàn lạnh   

Hi Power - Công nghệ làm lạnh nhanh  

Điều chỉnh hướng gió lên/ xuống  

Điều chỉnh tốc độ quạt   

Tự khởi động lại  

Cài đặt thời gian tắt máy  

Điện áp  

Cấp điện nguồn từ

Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) 

 

Ph/Hz/V

(m3/h)

Btu/h

W

W

mm

kg

dB

mm

kg

dB

mm

mm

m

m

Công suất tiêu thụ điện

Kích thước (CxRxS)

Khối lượng

Độ ồn

Kích thước (CxRxS)

Khối lượng

Độ ồn

Loại ga nạp

Kích cỡ đường ống lỏng

Kích cỡ đường ống khí

Chiều dài đường ống tối đa

Chênh lệch độ cao tối đa

Tiết kiệm điện năng  

Bảo vệ sức khỏe

Tiện ích sử dụng

CHỨC NĂNG NỔI BẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất lạnh

danh định
Thông số
làm lạnh

Dàn lạnh

Dàn nóng

Ống đồng

MỚI MỚI


